
Phụ kiện
Mũi khoét gỗ Bộ mũi khoan gỗ

 

 

Kích thước: inch

 
 

 
 

 
Mã số  

3/4” 6”  D-24583
(Số lượng có hạn) 

Đường 
kính mũi

Tổng 
chiều dài

 

 
 

 
Mã số  

 

  

   

   

   

   

   

   

   

  

   

   

 
 

 

   

   

  

  

   

6 

8 
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12

14

15

16

18

20

22

24

25

26

28

30

32

34

35

36 

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

160

160

160

160

160

160  

Đường 
kính mũi

(mm)

Tổng 
chiều dài

(mm)

D-07674

D-07680

D-07696

D-07705

D-07711

D-07727

D-07733

D-07749

D-07755

D-07761

D-07777

D-07783

D-07799

D-07808

D-07814

D-07820

D-07836

D-07842

D-07858

Đường 
kính mũi

(mm)

Tổng 
chiều dài

(mm)

Độ dài 
làm việc

(mm)
Mã số

3

4

5

6

7

8

9

10

12

14

16

18

20

6

8

10

12

14

16

18

20

60

75

85

95

110

115

125

135

155

170

180

200

200

315

315

315

315

315

315

335

335

33

43

52

57

69

75

81

87

101

108

105

120

130

160

160

160

160

160

160

160

160

D-07026

D-07032

D-07048

D-07054

D-07060

D-07076

D-07082

D-07098

D-07107

D-07113

D-07129

D-07135

D-07141

D-07157

D-07163

D-07179

D-07185

D-07191

D-07200

D-07216

D-07222

Mũi khoan gỗ

Mũi khoan gỗ đầu đinh nhọn chuôi lục giác
1/4''(6.35mm) 

Loại MZ

Loại NZ

3

4

5

6

8

10

12

15

78

92

103

110

117

133

151

162

33

43

52

57

75

87

101

108

NZ

NZ

NZ

NZ

NZ

NZ

NZ

NZ

1

1

1

1

1

1

1

1

D-31245

D-31251

D-31267

D-31273

D-31289

D-31295

D-31304

D-31310

15 160 108 MZ 1 D-15936

Đường 
kính mũi

(mm)

Tổng 
chiều dài

(mm)

Độ dài 
làm việc

(mm)
Loại chuôi Cái/hộp Mã số

8 D-57227

Cái/hộp Chi tiết Mã số

Mũi khoan xoắn ốc chuôi thẳng

Mã sốĐường kính mũi 
(mm)

Tổng chiều dài 
(mm)

Độ dài làm việc
(mm)

130

130

130

130

130

130

130

130

130

200

200

200

200

200

200

200

200

200

6

8

10

12

14

16

18

20

22

D-07238

D-07244

D-07250

D-07266

D-07272

D-07288

D-07294

D-07303

D-07319

130

180

180

180

180

180

180

180

180

200

250

250

250

250

250

250

250

250

24

6

8

10

12

14

16

18

20

D-07325

D-07331

D-07347

D-07353

D-07369

D-07375

D-07381

D-07397

D-07406

18025022 D-07412

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm (mỗi loại 1 cái)

(Số lượng có hạn)
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250 18024 D-07428

400

400

330

330

330

330

330

330

330

330

8

10

12

14

16

18

20

22

400

400

400

400

400

400

D-07434

D-07440

D-07456

D-07462

D-07478

D-07484

D-07490

D-07509

330

330

330

330

380

380

380

380

380

380

24

26

28

30

8

10

12

14

16

18

20
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24
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400

400

400

400

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

380

380

380

380

380

380

D-07515

D-07521

D-07537

D-07543

D-07559

D-07565

D-07571

D-07587

D-07593

D-07602

D-07618

D-07624

D-07630

D-07646

D-07652

D-07668

Phụ kiện

Mã sốĐường kính mũi 
(mm)

Tổng chiều dài 
(mm)

Độ dài làm việc
(mm)

Mũi khoan xoắn ốc chuôi lục giác 7/16''

*Lục giác 5/16''Loại cắt đinh

Mã sốĐường kính mũi 
(mm)

Tổng chiều dài 
(mm)

Độ dài làm việc
(mm)

10

12

14

16

18

20

22

165

165

165

165

165

165

165

90

90

90

90

90

90

90

*D-36055

*D-36061

D-36077

D-36083

D-36099

D-36108

D-36114

24

26

28

30

32

35

38

10

12

14

165

165

165

165

165

165

165

470

470

470

90

90

90

90

90

90

90

380

380

380

D-36120

D-36136

D-36142

D-36158

D-36164

D-36170

D-36186

D-36192

D-36201

D-36217

16 470 380 D-36223

18

20

22

24

26

28

30

32

35

38

470

470

470

470

470

470

470

470

470

470

380

380

380

380

380

380

380

380

380

380

D-36239

D-36245

D-36251

D-36267

D-36273

D-36289

D-36295

D-36304

D-36310

D-36326

Mã sốĐường kính mũi 
(mm)

Tổng chiều dài 
(mm)

Độ dài làm việc
(mm)

18

20

21

200

200

200

130

130

130

NZ

NZ

NZ

1

1

1

D-31382

D-31398

D-31407

6

8

10

12

14

16

200

200

200

200

200

200

130

130

130

130

130

130

NZ

NZ

NZ

NZ

NZ

NZ

1

1

1

1

1

1

D-31326

D-31332

D-31348

D-31354

D-31360

D-31376

Mã số
Đường kính

mũi 
(mm)

Tổng 
chiều dài 

(mm)

Độ dài 
làm việc

(mm)
Loại chuôi Cái/hộp

Mũi khoan xoắn ốc chuôi lục giác 1/4'' 

Mũi khoét gỗ chuôi lục giác

 

 

Đường kính mũi Mã số

1''(25mm)

1-1/8''(28mm)

1-3/8''(35mm)

 1-1/2''(38mm)

1-3/4''(45mm)

2''(51mm)

D-29935

D-29957

D-29979

D-29985

D-29991

D-30003

Mũi khoét lỗ tròn

Kích thước(mm)
 Mã số  

  

  

D-57093

D-57102

30-120

30-200

Khu vực B

5/8'' 10''  7''   

inch

D-23466

(Số lượng có hạn)

(Số lượng có hạn)

(Số lượng có hạn)

(Số lượng có hạn)

(Số lượng có hạn)

(Số lượng có hạn)
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